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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan  

đến Luật Viễn thông năm 2023 

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện Văn bản số 3725/BTTTT-PC ngày 06/9/2024 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông; Văn bản số 5405/UBND-VX1 ngày 13/9/2024 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Viễn 

thông năm 2023; sau khi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, theo 

uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh báo 

cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Viễn 

thông năm 2023 như sau: 

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Việc xác định phạm vi, đối tượng quy định pháp luật được rà soát: Toàn 

bộ các văn bản QPPL còn hiệu lực do UBND tỉnh ban hành theo quy định của 

Luật Ban hành văn bản QPPL liên quan đến việc triển khai Luật Viễn thông. 

Các hình thức văn bản QPPL khác ngoài hệ thống văn bản QPPL quy 

định tại Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

- Việc tổ chức rà soát văn bản: Thực hiện Văn bản số 5405/UBND-VX1 

ngày 13/9/2024 của UBND tỉnh về việc giao rà soát văn bản QPPL có liên quan 

đến Luật Viễn thông năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã phối 

hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và Sở Tư pháp để tổ chức rà soát các văn 

bản của ngành, lĩnh vực có liên quan đến Luật Viễn thông; đồng thời, trao đổi 

cùng các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh để phối hợp rà soát. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN 

Báo cáo các số liệu thể hiện kết quả rà soát văn bản như sau: 

- Số văn bản đã được rà soát: 07 Quyết định của UBND tỉnh  (chi tiết tại 

Phụ lục 1 kèm theo); 

- Qua rà soát không có nội dung quy định mâu thuẫn, chồng chéo với Luật 

viễn thông. 
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- Có 04 Văn bản cần bãi bỏ, thay thế, sửa đổi bổ sung để bảo đảm cơ sở 

pháp lý thực hiện Luật Viễn thông (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo); 

III. ĐÁNH GIÁ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Sau khi rà soát văn bản quy phạm pháp luật, qua quá trình thực thi quản lý 

nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh có một số 

kiến nghị, đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông như sau:  

Đề nghị Bộ phối hợp với các Bộ liên quan, nghiên cứu, xây dựng Thông 

tư quy định về quy trình, thủ tục xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. 

Vì hiện nay, việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động chịu ảnh hưởng 

từ nhiều lĩnh vực khác nhau (Đất đai, xây dựng, giao thông, các cấp chính quyền 

….) nếu không có quy trình, quy định chung áp dụng liên ngành, rất khó cho các 

doanh nghiệp khi phải tiếp cận với từng đơn vị để làm thủ tục. 

Một số chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông cần đưa vào quy định 

của Thông tư để có tính pháp lý, nhằm triển khai hiệu quả đồng bộ toàn quốc. Ví 

dụ: như yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận, xác định vị trí xây 

dựng trạm thu phát sóng thông tin di để tạo điều kiện phát triển hạ tầng cho các 

doanh nghiệp viễn thông (nội dung này Hà Tĩnh đã ban hành Quy định; tuy 

nhiên, để đồng bộ toàn quốc cần có Quy định pháp lý từ Bộ Thông tin và Truyền 

thông). 

Trên đây là Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

Luật Viễn thông năm 2023 của Hà Tĩnh, kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền 

thông xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở 

- Lưu: VT, CNTT&BCVT4. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 



PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CÒN HIỆU LỰC CỦA HĐND, UBND TỈNH HÀ TĨNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  ĐÃ ĐƯỢC RÀ SOÁT 

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-STTTT ngày     /10/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) 

STT Tên loại Văn bản Số, Ký hiệu; ngày, tháng, 

năm ban hành văn bản 

Tên gọi của Văn bản/Trích yếu của nội dung văn bản Thời điểm 

có hiệu lực 

 

1 

Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

50/2013/QĐ-UBND        

ngày 15/11/2013  

Ban hành Quy chế phối hợp về phòng, chống hành vi vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến 

điện, công nghệ thông tin, điện tử, in, phát hành xuất bản phẩm 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Ngày 

25/11/2013  

2 Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

51/2013/QĐ-UBND      

ngày 26/11/2013 

Ban hành Quy chế hoạt động của Trạm Truyền thanh cơ sở trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Ngày 

06/12/2013 

3 Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

01/2014/QĐ-UBND      

ngày 10/01/2014 

Ban hành Quy định việc tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc trong 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, 

20/01/2014   

4 Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

58/2019/QĐ-UBND       

ngày 25/11/2019 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an 

toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh,  

Ngày 

06/12/2019 

5 Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

32/2020/QĐ-UBND       

ngày 03/11/ 2020 

Quy định về quản lý điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng, đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Ngày 

18/11/2020  

6 Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

34/2021/QĐ-UBND       

ngày 05/8/2021 

Ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩn 

ngày 

20/8/2021  

7 Quyết định của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

17/2022/QĐ-UBND      

ngày 12/7/2022 

Ban hành Quy định quản lý, cấp phép xây dựng trạm thu, phát 

sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Ngày 

22/7/2022 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN XỬ LÝ ĐỂ BẢO ĐẢM PHÙ HỢP, THỐNG NHẤT VỚI LUẬT 

VIỄN THÔNG 

((Kèm theo Báo cáo số            /BC-STTTT ngày      /10/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) 

 

STT Tên Văn bản 

được rà soát 

Quy định được 

rà soát 

 

Phân tích nội dung quy định mâu thuẫn, 

chồng chéo, chưa phù hợp, chưa thống nhất 

Phương án đề 

xuất (sửa đổi, 

bổ sung, thay 

thế, bãi bỏ) 

Đề xuất lộ 

trình thực 

hiện/ 

Tình hình xử 

lý văn bản 

Ghi chú 

 

1 

Quyết định số 

50/2013/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2013 của 

UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế 

phối hợp về phòng, 

chống hành vi vi 

phạm pháp luật 

trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, 

tần số vô tuyến 

điện, công nghệ 

thông tin, điện tử, 

in, phát hành xuất 

bản phẩm trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh 

- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009 

Tại khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 10, khoản 1 

Điều 12 Quyết định này quy định trách nhiệm 

của các đơn vị, địa phương đối với việc thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật về viễn 

thông: nội dung này chưa phù hợp với Luật viễn 

thông 

- Tại Điều 4, có quy định một trong những nội 

dung quản lý nhà nước về viễn thông là phổ 

biến, giáo dục pháp luật (Trùng với nội dung  

Luật Viễn thông 2023) 

Bãi bỏ 2025  

2 Quyết định số 

51/2013/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2013 của 

UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế 

hoạt động của 

Trạm Truyền thanh 

cơ sở trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

- Nội dung có thực hiện Luật viễn thông 2009 

- Chính phủ ban hành Nghị định số 

49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 Quy 

định về hoạt động thông tin cơ sở, nên các 

nội dung của Quy chế không còn phù hợp 

Bãi bỏ Đã đề xuất bãi 

bỏ 
 

3 Quyết định số 

01/2014/QĐ-

Ban hành Quy định 

việc tổ chức đảm 

 - Căn cứ ban hành Quyết định này là Luật Viễn 

thông 2009 và Nghị định số 25/2011/NĐ-CP 

Bãi bỏ Năm 2025  
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UBND ngày 

10/01/2014  của 

UBND tỉnh 

bảo thông tin liên 

lạc trong phòng, 

chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn 

trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh, 

ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Viễn thông.  

- Căn cứ hết hiệu lực: Quyết định 

số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về Chiến lược Quốc gia phòng, 

chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020; 

- Căn cứ đã được sửa đổi: Thông tư 

số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông Quy định việc tổ 

chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên ta 

4 Quyết định số 

58/2019/QĐ-

UBND ngày 

25/11/2019 của 

UBND tỉnh 

Ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành, 

sử dụng và bảo 

đảm an toàn thông 

tin trên mạng 

truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II 

trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh,  

- Các căn cứ ban hành Quyết định này là Luật 

Viễn thông 2009 

Căn cứ đã được thay đổi, bổ sung: Thông tư số 

03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Nghị định 

số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ; Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 

20/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định về việc quản lý, vận hành, kết nối, sử 

dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng 

truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước 

Thay thế Năm 2025-

2026  

thời gian 

thực hiện 

sau khi 

hoàn 

thành 

triển khai 

mạng 

Tuyền số 

liệu 

chuyên 

dùng 

trong cơ 

quan nhà 

nước 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-172-2007-qd-ttg-phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-giam-nhe-thien-tai-den-nam-2020-58716.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-17-2012-tt-btttt-quy-dinh-viec-to-chuc-dam-bao-thong-tin-lien-lac-151028.aspx
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